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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH
 

             
 

Bản án số:07/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 22/3/2019 

V/v tranh chấp hôn nhân và 

gia đình  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Tuấn Anh 

 Các Thẩm phán:                          ng  Ngu  n Đ c D ng 

                                                              Ông  Ngu  n H u Minh 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Th  Th   D  ng
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh:  ng V  Vi t Tuấn - 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

 Ngày 22 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh B c Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 15/2019/TLPT-HNGĐ ngày 14 tháng 

01 năm 2019 về tranh chấp hôn nhân và gia đình. 

 Do bản án dân sự s  thẩm số 23/2018/ HNGĐ-ST ngày 30 tháng 10 năm 

2018 của Toà án nhân dân hu ện Thuận Thành b  kháng cáo. 

 Theo Qu  t đ nh đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số:13 /2019 /QĐPT-

HNGĐ ngày 12 tháng 02 năm 2019 gi a các đ  ng sự: 

Nguyên đơn: Bà Ngu  n Th  B, sinh năm 1953 (Có mặt tại phiên tòa) 

Đ a chỉ: Thôn T,  xã N, hu ện Th, tỉnh BN.  

Bị đơn: Ông Đặng Đình N, sinh năm 1955 (Có mặt tại phiên tòa) 

Đ a chỉ: Thôn T, xã N, hu ện Th, tỉnh BN.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ch  Đặng Th  O, sinh năm 1974. (V ng mặt tại phiên tòa) 

Đ a chỉ: Thôn T, xã N, hu ện Th, tỉnh BN.  

2. Ch  Mai V ợng N, sinh năm 1977 (V ng mặt tại phiên tòa) 

Đ a chỉ: Làng L, xã L, hu ện V, tỉnh TN. 

3. Ch  Đặng Th  K, sinh năm 1981 (Có mặt tại phiên tòa) 

Đ a chỉ: Thôn K, xã N, hu ện Th, tỉnh BN. 
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4. Ch  Đặng Th  Ú, sinh năm 1984 (V ng mặt tại phiên tòa). 

Đ a chỉ: Thôn 2, xã H, hu ện H, tỉnh TH. 

5. Ch  Đặng Th  Th, sinh năm 1989 (V ng mặt tại phiên tòa). 

Đ a chỉ: Số 26, ngõ 323 NVC, ph ờng N, quận L, thành phố HN. 

6. Cháu Đặng Th  Thảo Ng, sinh năm 1999 (V ng mặt tại phiên tòa). 

Đ a chỉ: Thôn T, xã N, hu ện Th, tỉnh BN.  

Ng ời đại diện theo ủ  qu ền của nh ng ng ời có qu ền lợi, nghĩa vụ 

liên quan: Ch  Đặng Th  O, ch  Mai V ợng N, ch  Đặng Th  Ú, ch  Đặng Th  Th 

và cháu Đặng Th  Thảo Ng là ch  Đặng Th  K, sinh năm 1981 (Có mặt). 

Đ a chỉ: Thôn T, xã N, hu ện Th, tỉnh BN.  

 Ng ời kháng cáo: Ông Đặng Đình N, bà Ngu  n Th  B.
 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện ngày 21/3/2017 (BL: 20) và các lời khai tại Tòa án 

nguyên đơn là bà Nguyễn Thị B trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Năm 1973, bà với ông N quen bi t, tìm hiểu đ ợc 

hai bên gia đình tổ chức đám c ới theo phong tục đ a ph  ng sau đó ông bà về 

chung sống với nhau tại thôn T xã N, hu ện T, tỉnh BN, nh ng không làm thủ 

tục đăng ký k t hôn theo qu  đ nh của pháp luật do thời điểm đó ông N ch a đủ 

tuổi đăng ký k t hôn. Cuộc sống gi a hai vợ chồng di n ra bình th ờng đ n đầu 

năm 2016 b t đầu nả  sinh mâu thuẫn. Ngu ên nhân do ông N là ông nội nh ng 

lại sàm sỡ với cháu nội là Đặng Th  Thảo Ng, sinh ngà  27/9/1999. Việc nà  các 

con của bà đã bi t và có họp gia đình vào tháng 12 năm 2016, ông N đã nhận lỗi 

và xin sửa ch a. Nh ng chứng nào tật đấ , ông N vẫn không ch u sửa ch a mà 

vẫn thực hiện hành vi sàm sỡ với cháu. Do không thể ch u nổi sự bệnh hoạn của 

ông N và để bảo vệ cháu nội của mình nên bà với cháu nội đã thuê nhà khác để 

ở, đồng thời sống l  thân với ông N từ cuối năm 2016. Na , bà thấ  tình cảm 

với ông N không còn, cuộc sống chung không thể kéo dài, mâu thuẫn vợ chồng 

đã thật sự trầm trọng, không thể về đoàn tụ để ti p tục chung sống với nhau 

đ ợc n a. Vì vậ , bà B  êu cầu Toà án giải qu  t cho bà đ ợc l  hôn với ông N. 

Về con chung: Trong thời gian chung sống bà với ông N có 05 ng ời con 

chung là: Đặng Th  O, sinh năm 1974; Đặng Đình T, sinh năm 1976 (đã ch t); 

Đặng Th  K, sinh năm 1981; Đặng Th  Ú, sinh năm 1984 và Đặng Th  Th, sinh 

năm 1989. Hiện na  các con chung đã tr ởng thành và lập gia đình riêng nên bà 

không  êu cầu Tòa án giải qu  t. 

Về tài sản chung: Quá trình chung sống bà xác đ nh ông bà có 01 ngôi nhà 

04 gian cấp 4 và diện tích đất thực t  ở là 388m
2 

tại thôn T, xã N, huyện T, tỉnh 

BN. Đất có nguồn gốc là của cha, ông bên phía ông Đặng Đình N để lại và đã 

đ ợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997 cho hộ ông Đặng Đình 
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N. Bà đề ngh  Tòa án giải quy t chia tài sản chung theo qu  đ nh của pháp luật, 

đảm bảo cho bà và cháu nội có chỗ ở ổn đ nh cuộc sống. 

Về tài sản riêng, công nợ, đất nông nghiệp và công sức đóng góp trong 

thời gian chung sống: Bà xác đ nh gi a bà với ông N không có tài sản riêng, 

không va  m ợn của ai c ng nh  không cho ai va  m ợn gì, đất nông ngiệp 

đ ợc chia theo đ nh mức của ai hiện ng ời đó vẫn đang sử dụng không có 

v ớng m c gì và không có yêu cầu về công sức đóng góp trong thời gian chung 

sống nên bà không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

Phía bị đơn là ông Đặng Đình N trình bày:  

 Về quan hệ hôn nhân: Ông xác nhận về quan hệ hôn nhân, thời gian sống 

l  thân nh  lời trình bày của bà Nguy n Th  B là đúng. Tu  nhiên, ngu ên nhân 

mâu thuẫn thực chất chỉ là do xích mích gi a hai vợ chồng với cháu nội, bà B 

bênh cháu nội nên đã tự bỏ ra ngoài sống từ cuối năm 2016. Na , bà B yêu cầu 

Tòa án giải quy t l  hôn thì ông không đồng ý ly hôn vì bệnh tình của bà B thời 

gian gần đâ  không đ ợc bình th ờng. Bản thân ông là ng ời chồng vẫn gi  đạo 

đức làm ng ời nên không đồng ý bỏ bà B. Song n u bà B vẫn c  ng qu  t yêu 

cầu Tòa án giải quy t l  hôn thì ông đề ngh  Tòa án giải quy t theo qu  đ nh của 

pháp luật. 

Về con chung:  ng xác nhận trong thời gian chung sống ông với bà B có 

với nhau 05 ng ời con chung nh  bà B trình bà  là đúng. Hiện na  các con 

chung đã tr ởng thành và lập gia đình riêng nên ông c ng không  êu cầu Tòa án 

giải qu  t. 

Về tài sản chung: Đối với diện tích đất ở tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh 

BN. Diện tích đất nà  đã đ ợc cấp giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất năm 

1997 cho hộ gia đình ông, đất có nguồn gốc là đất h  ng hỏa do các cụ để lại 

nên ông không đồng ý chia theo  êu cầu của bà Ngu  n Th  B. Do việc cấp 

Giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất đối với diện tích đất nà , ông cho rằng có 

sai sót nên ông đề ngh  Tòa án ti n hành xác minh, thu thập các giấ  tờ liên quan 

đ n qu  trình cấp Giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất đối với diện tích đất nêu 

trên. N u việc cấp Giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất là đúng qu  trình thì ông 

c ng chấp nhận phân chia theo qu  đ nh của pháp luật nh ng phải chia cho vợ 

hai của ông là Ngu  n Th  N, sinh năm 1965 và hai con riêng của ông với bà N 

là Ngu  n Th  L, sinh năm 2004 và Ngu  n Văn N, sinh năm 2006 hiện đang 

c ng sinh sống tại thôn Y, xã A, hu ện T, tỉnh BN. Đối với ngôi nhà cấp IV có 

04 gian nằm trên diện tích đất ở tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh BN, ông đề ngh  

Tòa án xem xét giải qu  t theo qu  đ nh của pháp luật.  

Về tài sản riêng, công nợ, đất nông nghiệp và công sức đóng góp trong 

thời gian chung sống:  ng xác đ nh gi a ông với bà B không có tài sản riêng, 

không va  m ợn của ai c ng nh  không cho ai va  m ợn gì, đất nông nghiệp 

đ ợc chia theo đ nh mức của ai hiện ng ời đó vẫn đang sử dụng không có 

v ớng m c gì và không có yêu cầu về công sức đóng góp trong thời gian chung 

sống nên ông c ng  không  êu cầu Tòa án giải quy t. 
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Ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và ng ời đại diện theo uỷ quyền: 

Ch  Đặng Th  O, ch  Mai V ợng N, ch  Đặng Th  Ú, ch  Đặng Th  Th và cháu 

Đặng Th  Thảo Ng do ch  Đặng Th  K đ ợc uỷ quyền làm đại diện trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân, nguyên nhân mâu thuẫn gi a bố mẹ ch  là bà 

Nguy n Th  B và ông Đặng Đình N, phận làm con nên ch  không có ý ki n gì. 

N u bố mẹ ch  không thể chung sống đ ợc với nhau n a thì ch  đề ngh  Tòa án 

giải quy t theo qu  đ nh của pháp luật. 

Đối với khối tài sản chung của bố mẹ ch , ch  xác đ nh không có bất cứ 

đóng góp gì vào khối tài sản chung là nhà và đất, nên ch  không có  êu cầu gì về 

vấn đề nà . Còn đối với diện tích đất nông nghiệp đ ợc chia theo đ nh mức, 

hiện na  đất của ai thì ng ời đó vẫn đang sử dụng c ng không có v ớng m c gì 

nên ch  c ng không  êu cầu Tòa án giải qu  t. Do đó, ch  đề ngh  Tòa án nhân 

dân hu ện Thuận Thành - tỉnh B c Ninh không đ a ch  c ng nh  nh ng ng ời 

có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan khác do ch  đ ợc ủ  qu ền làm đại diện vào 

làm ng ời có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.  

Từ nội dung trên bản án s  thẩm đã căn cứ vào các Điều 9, Điều 14, Điều 

16,  Điều 56, Điều 59, Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình; Khoản 4 Điều 3 

Thông t  liên t ch số 01/2016/TT- LT ngà  06/01/2016 của TANDTC - 

VKSNDTC - BTP;  Điều 147, 227 Bộ luật tố tụng dân sự và Ngh  qu  t số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban th ờng vụ 

Quốc Hội về án phí, lệ phí của Tòa án. Tu ên xử; 

1. Về quan hệ vợ chồng: Tu ên bố không công nhận quan hệ hôn nhân 

gi a bà Ngu  n Th  B với ông Đặng Đình N. 

2. Về tài sản chung: Xác đ nh tài sản chung của vợ chồng ông Đặng Đình 

N bà Ngu  n Th  B gồm có: 01 ngôi nhà 04 gian cấp IV, 02 gian b p trên diện 

tích đất thực t  388m
2
 theo tờ bản đồ số 07 thửa sô 99 tại thôn T, xã N, hu ện T, 

tỉnh BN đ ợc UBND hu ện cấp ngà  23/12/1997 mang tên hộ ông Đặng Đình 

N tổng giá tr  tài sản là 1.368.533.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu m  i tám triệu, 

năm trăm ba m  i ba ngàn đồng). 

Giao cho bà Ngu  n Th  B đ ợc qu ền sở h u và sử dụng phần đất có 

diện tích 75m2 các tứ cận thửa đất có s  đồ kèm theo và đ ợc nhận 150.000.000 

đồng tiền chênh lệch về tài sản do ông Đặng Đình N trích trả. Tồng giá tr  tài 

sản bà Ngu  n Th  B đ ợc h ởng là 412.500.000 đồng (Bốn trăm m ời hai 

triệu, năm trăm ngàn đồng). 

Giao cho ông Đặng Đình N đ ợc qu ền sở h u, sử dụng phần diện tích 

đất còn lại có diện tích 313m2 theo tờ bản đồ số 07 thửa số 99 tại thôn T, xã N, 

hu ện T, tỉnh BN đ ợc UBND hu ện cấp ngà  23/12/1997 mang tên hộ ông 

Đặng Đình N trên đất có ngôi nhà cấp IV có 04 gian, 02 gian b p (Có s  đồ kèm 

theo) tổng giá tr  tài sản là 1.106.033.000 đồng (Một tỷ, một trăm linh sáu triệu, 

không trăm ba m  i ba ngàn) nh ng ông N phải có nghĩa vụ trích trả bà Ngu  n 

Th  B số tiền 150.000.000 đồng tiền chênh lệch về tài sản. 
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Đối với tài sản khác c ng nh  câ  cối lâm lộc trên đất các đ  ng sự 

không  êu cầu xem xét mằn trên phần đất của ai đ ợc phân chia thì ng ời đó 

đ ợc sở h u và sử dụng. 

Ngoài ra án s  thẩm còn tu ên về án phí và qu ền kháng cáo của các 

đ  ng sự. 

Ngày 14/11/2018 bà Ngu  n Th  B có đ n kháng cáo không nhất trí với 

bản án s  thẩm tu ên gi a bà và ông N không phải là vợ chồng; bà đề ngh  chia 

tài sản chung của vợ chồng theo qu  đ nh và đề ngh  lấ  đất không lấ  tiền do 

ông N trích trả. 

Ngày 12/11/2018 ông Đặng Đình N có đ n kháng cáo không nhất trí với 

bản án s  thẩm tu ên gi a ông và bà B không phải là vợ chồng và không đồng ý 

trích chia cho bà B diện tích đất và tiền. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm na , bà Ngu  n Th  B vẫn gi  ngu ên  êu 

cầu khởi kiện và  êu cầu kháng cáo.  ng Đặng Đình N vẫn gi  ngu ên  êu cầu 

kháng cáo. Các đ  ng sự không thỏa thuận đ ợc với nhau về việc giải qu  t vụ 

án. 

Trong phần tranh luận, Bà B cho rằng ông N không có đạo đức đã c  xử 

và đối xử với bà rất thậm tệ trong nhiều năm qua nên bà vẫn gi  ngu ên  êu cầu 

xin ly hôn. 

Về tài sản bà xác nhận nguồn gốc thửa đất số 99 tờ bản đồ số 07 là có 

nguồn gốc của cha ông bên ông N để lại song sau khi bà k t hôn với ông N thì 

gia đình ông N đã cho vợ chồng để tạo lập cuộc sống từ năm 1973 cho đ n na  

vì vậ  đâ  là tài sản chung của vợ chồng nên khi l  hôn bà  êu cầu chia nhà đất 

tại thửa đất số 99 tờ bản đồ số 07 thôn T, xã N, hu ện T. 

Về phía ông N có quan điểm không đồng ý l  hôn và không đồng ý chia 

tài sản là nhà, đất tại tại thửa đất số 99 tờ bản đồ số 07 thôn T, xã N, hu ện T. 

Đại điện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B c Ninh tham gia phiên tòa đ a ra 

quan điểm: Về việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Hội 

đồng xét xử, th  ký phiên tòa . Việc chấp hành pháp luật của ng ời tham gia tố 

tụng kể từ khi thụ lý phúc thẩm cho đ n phần tranh luận tại phiên tòa là đảm bảo 

theo đúng trình tự pháp luật qu  đ nh của pháp luật. 

Về quan điểm giải qu  t vụ án: Chấp nhận  êu cầu kháng cáo của bà B. 

Đề ngh  căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự: Sửa bản án s  thẩm. 

          Về quan hệ hôn nhân: Cho bà Ngu  n Th  B đ ợc l  hôn ông Đặng Đình 

N. 

Về tài sản chung: Xác nhận tài sản chung của vợ chồng ông Đặng Đình N 

bà Ngu  n Th  B gồm có: 01 ngôi nhà 04 gian cấp IV, 02 gian b p trên diện tích 

đất thực t  388m
2
 theo tờ bản đồ số 07 thửa sô 99 tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh 

BN đ ợc UBND hu ện cấp ngà  23/12/1997 mang tên hộ ông Đặng Đình N. 
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Giao cho bà Ngu  n Th  B đ ợc qu ền sở h u và sử dụng phần đất có 

diện tích khoảng 100m
2
 và đ ợc nhận 150.000.000 đồng tiền chênh lệch về tài 

sản do ông Đặng Đình N trích trả.  

Giao cho ông Đặng Đình N đ ợc qu ền sở h u, sử dụng phần diện tích 

đất còn lại của thửa số 99, tờ bản đồ số 07 tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh BN 

đ ợc UBND hu ện cấp ngà  23/12/1997 mang tên hộ ông Đặng Đình N trên đất 

có ngôi nhà cấp IV có 04 gian nh ng ông N phải có nghĩa vụ trích trả bà 

Ngu  n Th  B số tiền 150.000.000 đồng tiền chênh lệch về tài sản. 

Mi n toàn bộ án phí cho bà B, ông N.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đ ợc xem xét tại phiên toà, căn cứ vào 

k t quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử thấ : 

[1] Đ n kháng cáo của bà Ngu  n Th  B, ông Đặng Đình N nộp trong 

thời hạn luật đ nh nên đ ợc chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét kháng cáo của bà Ngu  n Th  B, ông Đặng Đình N không nhất 

trí với bản án s  thẩm tu ên bà Ngu  n Th  B và ông Đặng Đình N không phải 

vợ chồng. Hội đồng xét xử nhận thấ : 

Theo các lời khai của bà Ngu  n Th  B và ông Đặng Đình N thì ông N k t 

hôn với bà B năm 1973, việc k t hôn trên c  sở tự ngu ện, có tổ chức c ới theo 

phong tục tập quán, nh ng không đăng ký k t hôn do ông N mới 18 tuổi ch a đủ 

tuổi đăng ký k t hôn. Đ n năm 1975 ông N đủ tuổi k t hôn theo qu  đ nh nh ng 

ông N và bà B không ti n hành đăng ký k t hôn. Tại Ngh  qu  t số 

35/2000/NQ-QH10 ngà  09/6/2000 của Quốc hội thi hành Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2000 qu  đ nh: “a) Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập 

trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có 

hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong 

trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về 

ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000”.  

Theo qu  đ nh trên, thì tr ờng hợp của ông N, bà B chung sống với nhau 

tr ớc ngà  03/01/1987 nên đ ợc xác nhận là hôn nhân thực t  và hợp pháp. Bản 

án s  thẩm căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông t  liên t ch số 01/2016/TT- LT ngày 

06/01/2016 của TANDTC - VKSNDTC – BTP không công nhận quan hệ hôn 

nhân gi a ông N và bà B là không có căn cứ.  

Tuy nhiên, theo ông N trình bà  ông có vợ hai và có hai con riêng và có 

nhiều lần đánh bà B. Xét quá trình chung sống của bà B và ông N phát sinh 

nhiều mâu thuẫn, ông bà sống l  thân từ cuối năm 2016, chấm dứt mọi quan hệ 

từ đó cho đ n na . Mặt khác, theo đ n kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm bà 

B vẫn đề ngh  Tòa án giải qu  t cho bà đ ợc l  hôn. Phía ông Đặng Đình N theo 

đ n kháng cáo và tại phiên tòa hôm na  ông không đồng ý l  hôn nh ng từ khi 
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vợ chồng sống l  thân đ n na  ông N không có biện pháp để hàn g n tình cảm 

vợ chồng để vợ chồng đoàn tụ. Hội đồng xét xử nhận thấ  mâu thuẫn gi a bà B 

và ông N đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt đ ợc nên  êu cầu của bà 

B ph  hợp với Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình giải qu  t cho bà B đ ợc l  

hôn với ông N. 

Nội dung kháng cáo của bà B, ông N là có c  sở cần chấp nhận. 

  [2.2]  ng Đặng Đình N cho rằng thửa đất số 99, tờ bản đồ số 7, diện tích 

407m
2
 tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh BN là của bố mẹ ông giao cho ông để 

trông gi  và cúng giỗ nên không đồng ý chia cho bà B. Hội đồng xét xử xét 

thấ : 

Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 7, diện tích 407m
2
 tại thôn T, xã N, hu ện T, 

tỉnh BN là của bố mẹ ông N ( diện tích thẩm đ nh thực t  là 388m
2
). Theo lời 

khai của ông N thì mẹ ông N ch t năm 1975, bố ông N ch t năm 1976 ( BL: 

244) thửa đất trên vợ chồng ông N quản lý, sử dụng từ đó đ n na . Mặt khác, 

năm 1990 vợ chồng đã xâ  dựng ngôi nhà cấp 4 và nhiều lần cải tạo các công 

trình trên đất. Năm 1997 ông N đã đi kê khai đăng ký cấp giấ  chứng nhận 

qu ền sử dụng đất và đ ợc UBND hu ện Thuận Thành cấp giấ  chứng nhận 

qu ền sử dụng đất mang tên hộ ông Đặng Đình N. Tại thời điểm cấp giấ  chứng 

nhận qu ền sử dụng đất hộ ông N có 6 khẩu. Tu  nhiên, các con ông N, bà B 

đều thừa nhận tài sản nhà, đất là của ông N, bà B các con không liên quan đ n 

thửa đất trên. Từ nh ng nhận đ nh trên xác đ nh thửa đất số 99, tờ bản đồ số 07, 

diện tích 407m
2
 tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh BN là tài sản chung của vợ 

chồng ông N, bà B. Do đó, ông N cho rằng không phải là tài sản chung của vợ 

chồng và không đồng ý chia cho bà B  là không có căn cứ nên không thể thỏa 

mãn  êu cầu kháng cáo của ông N đ ợc. 

[2.3] Xét  êu cầu kháng cáo của bà B đề ngh  đ ợc trích chia bằng đất và 

một phần nhà và không đồng ý lấ  tiền. Hội đồng xét xử nhận thấ : Về nguồn 

gốc thửa đất cả ông N, bà B đều thừa nhận là của bố mẹ ông N để lại nên Bản án 

s  thẩm trích chia cho ông N phần nhiều h n là có c  sở. Mặt khác, để đảm bảo 

chỗ ở cho bà B nên Bản án s  thẩm đã trích chia cho bà B một phần diện tích đất 

là ph  hợp nh ng xét v  trí nhà ở phần cuối đất lại không có lối đi và xét hiệu 

quả sử dụng của ngôi nhà nên Bản án s  thẩm trích chia cho bà B phần đất trống 

là ph  hợp. Tu  nhiên bản án s  thẩm chỉ chia cho bà B  5m chiều rộng là ch a 

ph  hợp với hiện trạng thửa đất số 99 tờ bản đồ số 07 của vợ chồng ông N, bà B 

vì theo s  đồ hiện trạng thực t  thì phía Nam thửa đất giáp đ ờng liên thôn có 

chiều rộng là 13,1m nh  vậ  có thể chia thêm chiều rộng cho bà B sử dụng c ng 

không ảnh h ởng gì đ n các công trình trên thửa đất. Ngoài ra căn cứ vào hiện 

trạng thửa đất mà cấp s  thẩm đã thẩm đ nh thì Hội đồng xét xử thấ  việc cấp s  

thẩm tu ên giao cho bà B phần diện tích đất có chiều dài 15m, chiều rộng 5m, 

tổng diện tích là 75m
2
 ( theo s  đồ v  kèm theo bản án s  thẩm thì phần diện 

tích đất nà  nằm v  trí ti p giáp phía Đông của thửa đất số 99). Theo hiện trạng 

thẩm đ nh thì trên phần diện tích 75m
2 
 mà cấp s  thẩm giao cho bà B đ ợc sử 

dụng có các công trình trên đất là 02 gian b p và công trình vệ sinh nh ng cấp 
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s  thẩm lại tuyên giao 02 gian b p có tr  giá 800.000 đồng cho ông N sở h u là 

không ph  hợp và khó thi hành án. Vì vậ  Hội đồng xét xử thấ  cần chấp nhận 

 êu cầu kháng cáo của bà B, sửa bản án s  thẩm theo h ớng: Giao cho bà 

Ngu  n Th  B đ ợc qu ền sử dụng một phần thửa đất có diện tích là 90m
2
 và 

đ ợc qu ền sở h u 02 gian b p đồng thời đ ợc nhận 150.000.000 đồng tiền 

chênh lệch về tài sản do ông Đặng Đình N trích trả. Tồng giá tr  tài sản bà 

Ngu  n Th  B đ ợc h ởng là 465.800.000 đồng (Bốn trăm sáu m  i lăm triệu, 

tám trăm ngàn đồng). 

Giao cho ông Đặng Đình N đ ợc qu ền sử dụng phần diện tích đất còn lại 

có diện tích 298m
2
  và đ ợc sở h u ngôi nhà cấp IV có 04 gian. Tổng giá tr  tài 

sản là 1.052.733.000 đồng (Một tỷ không trăm năm m  i hai triệu bẩ  trăm ba 

m  i ba nghìn đồng) nh ng ông N phải có nghĩa vụ trích trả bà Ngu  n Th  B 

số tiền 150.000.000 đồng tiền chênh lệch về tài sản. 

Đối với tài sản khác c ng nh  câ  cối lâm lộc trên đất các đ  ng sự 

không  êu cầu xem xét nằm trên phần đất của ai đ ợc phân chia thì ng ời đó 

đ ợc sở h u và sử dụng. 

 [3] Về án phí: Xét bà B và ông N đều là ng ời cao tuổi theo qu  đ nh tại 

Điều 12 Ngh  qu  t số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban 

th ờng vụ Quốc hội qu  đ nh về phí, lệ phí xử thì bà B, ông N thuộc tr ờng hợp 

mi n án phí nên Hội đồng xét xử mi n toàn bộ án phí s  thẩm cho bà B và ông N. 

Về án phí phúc thẩm: Ông N, bà B không phải ch u án phí phúc thẩm. 

 Vì các l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 Căn cứ vào Điều 147, Điều148, khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 33,34,35,51,56,59,62 Luật hôn nhân và gia đình; Ngh  qu  t 

số 35/2000/NQ-QH10 ngà  09/6/2000 của Quốc hội thi hành Luật hôn nhân và 

gia đình năm 2000; 

Ngh  qu  t số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban 

th ờng vụ quốc hội qu  đ nh về phí, lệ phí xử: Sửa bản án s  thẩm, xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: cho l  hôn gi a bà Ngu  n Th  B với ông Đặng 

Đình N. 

2. Về tài sản chung của vợ chồng:  

 Xác nhận tài sản chung của vợ chồng ông Đặng Đình N, bà Ngu  n Th  

B gồm có: 01 ngôi nhà 04 gian cấp IV, 02 gian b p trên diện tích đất thực t  

388m
2
 theo tờ bản đồ số 07 thửa số 99 tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh BN đ ợc 

UBND hu ện cấp ngà  23/12/1997 mang tên hộ ông Đặng Đình N.Tổng giá tr  

tài sản là 1.368.533.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu m  i tám triệu, năm trăm ba 

m  i ba ngàn đồng). 
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Giao cho bà Ngu  n Th  B đ ợc qu ền sử dụng một phần thửa đất có 

diện tích 90m
2
 tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 07 tại thôn T, xã N, hu ện T, tỉnh 

BN, có tứ cận: Phía B c giáp phần đất chia cho ông N rộng 06m; Phía Đông 

giáp hộ bà L  ng dài 15m; phía Tâ  giáp phần đất chia cho ông N dài 15m; phía 

Nam giáp đ ờng liên thôn rộng 06m ( có s  đồ kèm theo) và đ ợc qu ền sở h u 

02 gian b p nằm trên phần diện tích đất bà B đ ợc giao đồng thời đ ợc nhận 

150.000.000 đồng tiền chênh lệch về tài sản do ông Đặng Đình N trích trả. Tổng 

giá tr  tài sản bà Nguy n Th  B đ ợc h ởng là 465.800.000 đồng (Bốn trăm sáu 

m  i lăm triệu, tám trăm ngàn đồng). 

Giao cho ông Đặng Đình N đ ợc qu ền sử dụng phần diện tích đất còn lại 

có diện tích 298m
2
 thuộc tờ bản đồ số 07 thửa số 99 tại thôn T, xã N, hu ện T, 

tỉnh BN và sở h u ngôi nhà cấp IV có 04 gian (Có s  đồ kèm theo và là bộ phận 

không tách rời của bản án). Tổng giá tr  tài sản là 1.052.733.000 đồng (Một tỷ 

không trăm năm m  i hai triệu bẩ  trăm ba m  i ba nghìn đồng) nh ng ông N 

phải có nghĩa vụ trích trả bà Ngu  n Th  B số tiền 150.000.000 đồng tiền chênh 

lệch về tài sản. 

Đối với tài sản khác c ng nh  câ  cối lâm lộc trên đất các đ  ng sự 

không  êu cầu xem xét nằm trên phần đất của ai đ ợc phân chia thì ng ời đó 

đ ợc sở h u và sử dụng. 

 ng Đặng Đình N và bà Ngu  n Th  B có nghĩa vụ liên hệ với c  quan 

Nhà n ớc có thẩm qu ền để đăng ký cấp giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất và 

qu ền sở h u tài sản g n liền với qu ền sử dụng đất.  

Kể từ ngà  bản án có hiệu lực pháp luật ng ời đ ợc thi hành án có đ n 

 êu cầu thi hành án n u ng ời phải thi hành án không tự ngu ện thi hành, các 

bên không thỏa thuận đ ợc lãi suất thì hàng tháng phải ch u lãi suất đối với số 

tiền chậm trả theo mức lãi suất qu  đ nh tại khoản 2 Điều  357 Bộ luật dân sự 

t  ng ứng với thời gian và số tiền ch a thi hành án. 

3. Về án phí: Mi n toàn bộ án phí s  thẩm cho bà Ngu  n Th  B và ông 

Đặng Đình N. Bà B không phải ch u án phí phúc thẩm. Hoàn trả bà Ngu  n Th  

B số tiền 11.500.000 đồng  tiền tạm ứng án phí s  thẩm theo biên lai thu số 

01058 ngày 25/7/2017 và số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

theo biên lai thu số 01466 ngày 19/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

hu ện Thuận Thành, tỉnh B c Ninh.  

Hoàn trả ông Đặng Đình N số tiền 300.000 đồng  đã nộp tạm ứng án phí 

phúc thẩm theo biên lai thu số 01467 ngà  19/11/2018 của Chi cục Thi hành án 

dân sự hu ện Thuận Thành, tỉnh B c Ninh.  

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi hành theo qu  đ nh tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có 

qu ền thoả thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án 

hoặc b  c ỡng ch  thi hành án theo qu  đ nh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
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án dân sự; Thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo qu  đ nh tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngà  tu ên án./. 

Nơi nhận: 

- Các đ  ng sự; 
- TAND hu ện Thuận Thành; 
- VKSND tỉnh B c Ninh; 
- Chi cục THADS H. Thuận Thành; 
- L u hồ s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    Hoàng Tuấn Anh 

Đ     

 


